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PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN 
 

Số:          /UBND-VHXH 

V/v tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, 

khám sàng lọc cho người lao động  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Nam Đồ Sơn, ngày       tháng 8 năm 2026 

                     Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh                                                         

sử dụng người lao động trên địa bàn phường. 

Thực hiện Công văn số 3849/SNV-LĐVL ngày 06/7/2026 của Sở Nội vụ 

về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám 

sàng lọc cho người lao động và báo cáo nhanh tình hình khám sức khỏe; theo đó 

ngày 09/7/2026, Uỷ ban nhân dân phường Nam Đồ Sơn đã có Công văn số 

1589/UBND-VHXH về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho 

người lao động và báo cáo nhanh tình hình khám sức khỏe, gửi các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động trên địa bàn phường.  

Tuy nhiên đến nay, Uỷ ban nhân dân phường Nam Đồ Sơn chưa nhận được 

thông tin báo cáo về số liệu người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn phường đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng 

lọc từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo;  

Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân phường 

đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động trên 

địa bàn phường cung cấp thông tin báo cáo về kết quả khám sức khỏe định kỳ, 

khám sàng lọc cho người lao động tại đơn vị với các nội dung sau đây: 

- Lập danh sách tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; tổng số người lao động đã được khám 

sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc kể từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo; số 

người lao động được lập Sổ sức khỏe điện tử (theo phụ lục gửi kèm). 

- Thời hạn cung cấp thông tin báo cáo: Thông tin báo cáo gửi về Uỷ ban nhân 

dân phường (qua Phòng Văn hoá - Xã hội) trước ngày 30/9/2026 bằng văn bản; đồng 

thời gửi bản mềm qua Zalo số điện thoại ông Nguyễn Mạnh Ninh, Phó Trưởng 

phòng Phòng Văn hoá - Xã hội phường Nam Đồ Sơn.  

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện cung cấp thông tinh báo cáo, tính chính 

xác của số liệu và việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại đơn 

vị theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm thông tin liên quan, đề 

nghị liên hệ phòng Văn hoá - Xã hội (đầu mối: ông Nguyễn Mạnh Ninh, Phó 

Trưởng phòng, số điện thoại: 0985880619). 



Uỷ ban nhân dân phường đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh sử dụng người lao động trên địa bàn phường triển khai thực hiện./. 

* Ghi chú: Đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt 

trận, Tổ trưởng các Tổ dân phố chuyển giúp văn bản này đến các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTĐU, TT HĐND phường (để báo cáo); 

- UBMTTQVN và các tổ chức thành viên; 

- CT, các PC TUBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường;   

- Trạm Y tế phường; 

- BTCB, TBCTMT, Tổ trưởng các TDP trên địa 

bàn (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, VHXH. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Công văn số:      /UBND-VHXH ngày   /   /2026 của Uỷ ban 

nhân dân phường Nam Đồ Sơn) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ SXKD 

BÁO CÁO 

Số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh; số người lao động đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc kể 

từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo 

 

STT 
Họ và tên 

người lao động 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ: 

thường trú/ 

tạm trú (tại 

Tổ dân phố) 

Đã khám sức 

khoẻ định kỳ, 

khám sàng lọc 

(ngày, tháng, 

năm khám) 

Chưa khám sức 

khoẻ định kỳ, 

khám sàng lọc 

Dự kiến thời 

gian tổ chức 

khám sức khoẻ 

năm 2026 (đối 

với những 

người chưa 

được khám) 

Lập Sổ 

sức khỏe 

điện tử 

(tích dấu x 

nếu đã 

thực hiện) 

1 Nguyễn Văn 

A 

10/01/2026 TDP X 20/6/2026   x 

2 Nguyễn Văn 

B 

20/03/2026 TDP Y  x Tháng 

9/2026 

x 

….        

        

        

        

 

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

                                                                                           (đóng dấu) 



Phụ lục  

Danh sách và địa chỉ trụ sở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường nhận văn bản 

(Ban hành kèm theo Công văn số:      /UBND-VHXH ngày   /   /2026 của Uỷ ban nhân dân phường Nam Đồ Sơn) 

STT Tên NNT ĐCTS Mã quốc gia 

1 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - ĂN UỐNG TÂN 

HỒNG PHÚC 

Số nhà 1888 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

2 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HỢP ĐỨC Số 419 tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

3 CÔNG TY TNHH ĐOÀN LAN 
Tổ dân phố Quý Kim (tại nhà ông Lê Xuân Trịnh), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI MẠNH DUY 
Số 736 Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

5 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ 

TẦNG XUÂN TIỆP 

Tổ dân phố Quý Kim 2 (tại nhà ông Bùi Đức Tiệp), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

6 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN 

HOÀNG 

Xóm 4 Khu Tiểu Bàng (tại nhà ông Nguyễn Xuân Long), Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

7 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VƯỢNG 

HỒNG PHÁT 

Số 24 đường Trần Minh Thắng - Quý Kim 3, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG DŨNG Tổ dân phố Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

9 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÝ HÙNG 19 Số 735 Tổ dân phố Minh Tiến, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

10 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Minh Đức Số 184 Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

11 
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP HỢP ĐỨC 
Số 417 Tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

12 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DŨNG HUỆ 
Tổ dân phố Hồng Phong (tại nhà ông Đoàn Văn Dũng), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

13 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP CHÍNH VĨNH HẢI PHÒNG 
Số 2042 đường 353 Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

14 CÔNG TY TNHH CAO SU THỊNH LỢI HOÀ VIỆT NAM Km 16 đường 353, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

15 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 

QUANG MINH 

Tổ dân phố Dân Tiến ( tại nhà ông Đinh Văn Khoẻ), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

16 CÔNG TY TNHH TÍN NẶC Số nhà 222 Tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

17 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HỮU PHÁT Số 113 đường Thượng Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



18 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

HTL 
Số 117 Bình Minh, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

19 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRÍ TUỆ VÀNG Số 15 Đức Hậu 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

20 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOAN CƯỜNG 
Tổ dân phố Bình Minh (tại nhà bà Tống Thị Loan), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

21 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI NGUYỄN THÀNH 
Tổ dân phố Trung Nghĩa 2 (nhà ông Nguyễn Văn Thông), Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG HẢI Số 128 đường Trần Minh Thắng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

ĐỒ SƠN 

Tổ dân phố Đông Phong (nhà ông Đồng Đức Tưởng), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

24 HỢP TÁC XÃ HỢP TIẾN BÀNG LA Tổ dân phố Trung Hòa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

25 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT DONGNAM 

VINA 
Số 397 Tổ dân phố Đức Hậu 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

26 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU TRỊNH Số 182 tổ dân phố Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

27 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG NGỌC LINH 
TDP Điên Biên (tại nhà ông Trịnh Văn Ngọc), Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

28 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT KIM HOÀNG GIA 
Tổ dân phố Đề Thám (nhà ông Hoàng Hải Hưng), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

29 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VŨ ĐẠT Số 234 Tổ dân phố Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

30 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚ QUÂN 
Tổ dân phố Nghĩa Sơn (tại nhà ông Bùi Phú Tuyến), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

31 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN HỮU 

MINH 
Tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

32 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SHENG DA 
Tổ dân phố Quý Kim 3 (Tại nhà Ông Vũ Hải Trường), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

33 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN HẢI LẬP Số 1482 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

34 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ THƯƠNG MẠI ANH 

DUY 

Tổ dân phố Trung Nghĩa (nhà ông Nguyễn Văn Duy), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

35 CÔNG TY TNHH WANGUARD Số 377 đường Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

36 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KĨ THUẬT ĐỨC KIM VIỆT 

NAM 
186 Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

37 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ 

THÀNH ĐẠT 
Số 168 Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

38 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GM GLOBAL Số 1462, tổ dân phố Quý Kim 3, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



39 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XUÂN THANH 
Tổ Quyết Tiến 1 (tại nhà ông Nguyễn Văn Bút), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

40 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI PHƯƠNG 
Tổ dân phố Trung Nghĩa (tại nhà ông Nguyễn Văn Thông), Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

41 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TÙNG Số 68 đường Thượng Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

42 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

LINH VÂN 
Số 170 Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

43 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINASON Số 1602 Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

44 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH 

NGUYÊN 
Số 252 tổ dân phố Ngô Quyền, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

45 CÔNG TY TNHH DMAX 
Khu Trung Nghĩa 2 (nhà ông Nguyễn Văn Thông), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

46 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CƠ ĐIỆN LIAN HE Số 40, tổ dân phố Quý Kim 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

47 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẮC LOAN Số 1248 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

48 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ANH SÁNG 
Tổ dân phố Đề Thám (tại nhà bà Đồng Thị Dịu), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

49 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÁT 

Số 5 (nhà ông Phạm Thanh Cương), tổ dân phố Đông Phong, Phường 

Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

50 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DV Số 263 đường Thượng Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

51 CÔNG TY CỔ PHẦN AP HOLDINGS 279 đường Hợp Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

52 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM BẢO 

KHANG 
Số nhà 24, đường 403, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

53 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÂM HẰNG 130 Đại Thắng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

54 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIKE Km 16, Đường 353, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

55 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

THANH AN 
Số 2/2122 TDP Đông Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

56 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ZHI 

MEI 

Ngõ 295 đường Thượng Đức (nhà ông Nguyễn Văn Mười), Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

57 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SEMICO 
Số 1460 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

58 CÔNG TY CỔ PHẦN DOOSON FOOD 
Thửa đất số 32, Tổ dân phố Đề Thám, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

59 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISA QUỐC 

TẾ AN PHÁT GROUP 

Số 83, đường 403, Tổ dân phố Đông Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 



60 CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA 
Nhà ông Bùi Đình Hùng, Tổ dân phố Đồng Tiến 1, Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

61 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC KE 
Nhà ông NGUYỄN ĐẮC HƯNG, Thửa số 160 tờ bản đồ số 17 Bàng La, 

Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

62 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

XUÂN DƯƠNG 
Tổ dân phố Quý Kim 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

63 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TÙNG KHANG WINDOW 
Số nhà 133 Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

64 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SỨC SỐNG XANH Số 182, Tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

65 CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO HOÀNG NGUYÊN 
Số 1678 Phạm Văn Đồng - TDP Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

66 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

HUY PHONG 

Số 494B đường 403, Tổ dân phố Đề Thám, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

67 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI NGHIỆP 
Số 1772 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

68 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP A1 VIỆT NAM Số 266 tổ dân phố Đức Hậu 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

69 CÔNG TY TNHH TM & SX CƠ KHÍ NHÀ XƯỞNG 
Số 7 đường Thượng Đức, Tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

70 CÔNG TY TNHH DADE VIỆT NAM 
Tổ dân phố Nguyễn Huệ (tại nhà Ông Phạm Hữu Hạo), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

71 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TINH HOÀ VIỆT NAM Số 239, đường 403, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

72 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA 
Số 2A đường Thượng Đức, Tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

73 CÔNG TY TNHH MIND COSMETICS 
Tổ dân phố Đồng Tiến 2 (tại nhà ông Phạm Văn Dân), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

74 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG BẢO TRÂM Số 425 đường Bàng La, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

75 CÔNG TY TNHH HT CONSTRUCTION GROUP 
Tổ Dân Phố Quyết Tiến (Tại nhà Ông Bùi Duy Tuấn), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

76 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI SYSTECH MIỀN BẮC Số 2042 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

77 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG 

MẠNH MINH 
Số 1666 tổ dân phố Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

78 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NĐK PHÚ THÀNH Số 2/108 Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

79 CÔNG TY TNHH VÀNG PHƯƠNG DƯƠNG 534 Tổ dân phố Tiểu Bàng 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



80 CÔNG TY TNHH FAGOSA – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 
Số nhà 1672, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

81 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

HÀ TRANG 

Tổ dân phố Tiểu Bàng 2 (tại nhà Bà Nguyễn Thị Hà), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

82 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SIMBA KIDS 
Số 20, Đường Nguyễn Văn Thức, Tổ dân phố Đại Phong, Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

83 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM Số 150 tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

84 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUANG THIỆU 
Số nhà 394, Đường 361, Tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

85 CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BIG STAR Số 373A tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

86 CÔNG TY TNHH PHÚC AN KHANG HP Số 1252, đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

87 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TÂN HOÀ 

PHONG 

Số 239 Đường 403, Tổ dân phố Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

88 CÔNG TY TNHH HỒNG NGUYÊN - VIỆT TRUNG 
Số 2042 đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

89 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THỦY 

HOÀNG 

Số 8 đường Nghĩa Phương, tổ dân phố Hồng Phong, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

90 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VĂN CHÚC Tổ dân phố Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

91 CÔNG TY TNHH THIÊN MÃ HP VIỆT NAM Số nhà 501 Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

92 CÔNG TY TNHH ĐỨC HOÀNG SƠN 
Tổ dân phố Bắc Hải (tại nhà bà Cao Thị Sòn), Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

93 CÔNG TY TNHH DỆT KIM CÔ TUYỀN Số 11/16 tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

94 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN 

ĐẠT PHÁT 88 
Số 172 Đường Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

95 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

MINH HƯNG 
Tổ dân phố Quang Trung, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

96 CÔNG TY TNHH QM PHƯƠNG NHI 
Đường 403 (tại nhà bà Phạm Thị Mến), Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

97 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

ĐẠI THẮNG 
Số 55 Tổ dân phố Dân Tiến, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

98 CÔNG TY TNHH GIẶT LÀ HẢI HƯỜNG 
Số 33, ngõ 296, tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

99 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC 

ANH 
Tổ dân phố Quý Kim, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



100 CÔNG TY TNHH HẢI SƠN VIỆT NAM Số 19 Đường Thượng Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

101 CÔNG TY TNHH WAN JIN Số 222, Tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

102 CÔNG TY TNHH GREENSEA VN Số nhà 105 Đường Thượng Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

103 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

PHÚ QUÝ 
Số 11, Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

104 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN HP Số 272 Đức Hậu 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

105 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN HOÀN HẢO Số 79 Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

106 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THU MUA NÔNG SẢN NGỌC 

PHẤN - CHI NHÁNH 07 HP 

Tổ dân phố Bắc Hải (tại nhà bà Huỳnh Thị Bánh), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

107 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY TUẤN QUỲNH 
Số 1, ngõ 296, Tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

108 TỔ HỢP TÁC TRỒNG TÁO BÀNG LA 
Số 232 đường Đại Thắng, Tổ dân phố Đại Phong, Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 

109 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 

HƯNG VIỆT NAM 

Số 1628 đường Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố Quý Kim 1, Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

110 CÔNG TY TNHH TÁO MUỐI BÀNG LA 
Số 68 phố Biên Hòa, Tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

111 
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

QUANG ANH 
Số 6 Bình Minh, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

112 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TƯỜNG THÀNH 
1410 Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

113 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH WONDERLINK 1410 Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

114 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DỰ 

THAO (VIỆT NAM) 
Số 1336 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

115 
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU NHỰA VẠN 

HỒNG 

Số 2042, đường 353C, TDP Hồng Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

116 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU HẢI NAM 
Khu dân cư Quyết Tiến 1, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

117 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN Số 125 đường Đại Thắng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

118 CÔNG TY TNHH KANGKOA TECHNOLOGY 
Tổ dân phố Trung Nghĩa (tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên), Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

119 CÔNG TY TNHH CPN TRƯỜNG GIANG Đường 403, TDP Đề Thám, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

120 CÔNG TY TNHH TM KHƯƠNG COMPUTER Số 202 Đường Hợp Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



121 CÔNG TY TNHH ĐT PHAN MẠNH GROUP Số 377 Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

122 
CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP LONG TRÍ HIẾU - CHI 

NHÁNH HP 
Nhà số 34, Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

123 
CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN VÂN MÂY SONLA - CHI 

NHÁNH 172NP 
Số 172 Đường Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

124 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TP QUANG TRƯỜNG - CHI 

NHÁNH HP 
Số 195 Lý Thánh Tông, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

125 CÔNG TY TNHH KDTH MAI HOA ML - CHI NHÁNH HP01 Số 176 Đường Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

126 CÔNG TY TNHH KD SX MẠNH PH PH - CHI NHÁNH 497ĐS Số nhà 497 Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

127 
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHƯƠNG DUY ĐN - CHI 

NHÁNH 270 
270 Đường Hợp Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

128 
CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HUY SƠN LA - CHI NHÁNH 

06QN 

Số 30 Đường Nguyễn Văn Thức, Tổ dân phố Đại Phong, Phường Nam 

Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

129 CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH FOODS - CHI NHÁNH 279 279 Đường Hợp Đức, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

130 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI XG VIỆT NAM 
Số 1836 Phạm Văn Đồng, TDP Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

131 
CÔNG TY TNHH KD TỔNG HỢP TUANANH - CHI NHÁNH 

51QK 
Số 51 Quý Kim, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

132 CÔNG TY TNHH DVTM PHẠM THỊ HOMEHP Số 377 Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

133 
CÔNG TY TNHH BDS THỊNH LONG PHÁT VN - CHI NHÁNH 

HP02 
Số 377 Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

134 CÔNG TY TNHH TMDV LOMAN - CHI NHÁNH HP04 Số 175 Lý Thánh Tông, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

135 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ THƯƠNG MẠI APT Số nhà 148, Tổ dân phố Dân Tiến, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

136 TỔ HỢP TÁC NUÔI ONG BÀNG LA 
Tổ dân phố Đồng Tiến 1 (Nhà ông Phạm Văn Năm), Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

137 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN SƠN SG 

- CHI NHÁNH HP06 
Số 375 Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

138 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TUYÊN QN - CHI 

NHÁNH HP9 
Số 373 Tổ dân phố Nghĩa Sơn, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FU YI VIỆT NAM 
Số 2042 Đường 353, Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

140 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC KIM PHÚ Số 1572 Phạm Văn Đồng, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

141 CÔNG TY TNHH HÔ TOÀN Số 208, tổ dân phố Đồng Tiến 2, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 



142 CÔNG TY TNHH SUNTACO Số 16 Tổ dân phố Hồng Phong, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

143 CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI VIỆT ANH Số 227 đường Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

144 
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG 

VINA 
Số 7 Ngõ 35, Tổ dân phố Đức Hậu, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

145 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

HƯNG THỊNH 
Số 113A Tổ dân phố Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng 

146 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY CÔNG 

NGHIỆP TUẤN PHÁT 

Nhà ông Vũ Văn Kênh, ngõ 108 đường Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

147 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT HẰNG PHÁT 
Tổ dân phố Thượng Đức (nhà bà Bùi Thị Nhài), Phường Nam Đồ Sơn, 

TP Hải Phòng 
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